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BÁO CÁO 
Tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp 
giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và 
tỉnh Hải Dương trước sáp nhập

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng  (cũ) và tỉnh Hải Dương trước sáp nhập. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá và đô thị hoá”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. 

Giai đoạn 2020-2025, Hội đồng nhân dân hai tỉnh, thành phố đã ban hành một số Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn như: Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 sửa đổi Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023; Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dươngcủa HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm; Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ và phát huy hiệu quả tốt; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là cách mạng 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng... đã đem lại cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiều cơ hội để đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đây là những cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển nông nghiệp trong những năm tới.

Trên cơ sở nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, Ngành Nông nghiệp đã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang ở một số khu vực trên thế giới; Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khó lường và diễn biến phức tạp; Đặc biệt ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp (ngập úng lúa và hoa màu, đổ gãy cây trồng, hư hại gia súc, gia cầm và thủy sản…). Giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất và tác động tiêu cực đến tâm lý của người nông dân. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của các Nghị quyết. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (trước sáp nhập), cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Ngay sau khi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các sở, ngành ban hành hướng dẫn thực hiện các nội dung của Nghị quyết; theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cơ quan thường trực tổ chức thực hiện các Nghị quyết, đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cụ thể theo từng năm.

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành, UBND các địa phương đã cụ thể hóa bằng các văn bản của địa phương như: thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện; xây dựng kế hoạch; tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết đến cơ sở. 

- Tổ chức Hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép các nội dung của nghị quyết trong các hội nghị tập huấn, các đợt thông tin tuyên truyền xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, qua tin bài được phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương, Website của tỉnh, thành phố, Webside của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác;… 

- Xây dựng và in sao catalogues song ngữ Việt - Anh, tập gấp, tờ rơi giới thiệu nông sản, thực phẩm chủ lực của tỉnh; lồng ghép nội dung trong bộ đĩa DVD tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phim phóng sự quảng bá và giới thiệu thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh trên mạng Internet; đưa tin trong chuyên mục quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế, công nghiệp và thương mại, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh trên Trang thông tin điện tử “Kết nối doanh nghiệp Á-Âu” và “Tự hào hàng Việt Nam”; Giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương trên trang http://vietnamexport.com.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các địa phương có sản xuất nông nghiệp để trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo nội dung các Nghị quyết; thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn trực tiếp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia triển khai thực hiện nghị quyết; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, tổng hợp đề xuất của các địa phương nhằm đảm bảo các đối tượng thụ hưởng doanh nghiệp, Hợp tác xã, người dân tiếp cần nhanh nhất và thuận lợi nhất các chính sách khuyến khích hỗ trợ của nhà nước.

2. Kết quả các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 
2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023; Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024

a) Kết quả đạt được

* Hỗ trợ lĩnh vực trồng trọt

- Giai đoạn 2021-2025, khu vực phía Tây thành phố đã hỗ trợ cấp và duy trì được 329 mã số vùng trồng với tổng diện tích 2.116 ha (gồm 267 mã số xuất khẩu diện tích 1.653ha, 62 mã phục vụ tiêu thụ trong nước diện tích 463 ha và 24 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, công suất của các cơ sở đạt khoảng 700 tấn/ngày.

- Hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP trồng trọt năm thứ nhất được 1.071,24 ha rau, trái cây; đánh giá duy trì lại năm thứ hai được 50,95ha vải; Hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đánh giá cấp giấy chứng nhận GlobalGAP trồng trọt được 90ha vải, nhãn. Các sản phẩm rau, trái cây sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP chủ yếu được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và xuất khẩu, giá bán cao hơn từ 10-15% so với sản phẩm rau, trái cây sản xuất thông thường.

- Hỗ trợ lấy 07 mẫu vải, nhãn phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu để phục vụ công tác chỉ đạo quản lý và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm vải, nhãn. Kết quả: các mẫu sản phẩm gửi đi phân tích dư lượng đều đạt yêu cầu của các nước nhập khẩu, trong đó nhiều mẫu sản phẩm khi phân tích hoàn toàn không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

- Đối với sản xuất theo hướng hữu cơ, toàn tỉnh có khoảng 542,5 ha sản xuất lúa hữu cơ trên diện tích khai thác sản phẩm rươi, cáy tự nhiên (chiếm 1,02% trong tổng số diện tích gieo cấy toàn tỉnh). Tập trung chủ yếu tại huyện Tứ Kỳ (367ha), Thanh Hà (125,5ha), Kinh Môn (35ha), Kim Thành (15 ha). Năng suất lúa vùng rươi cáy đạt 34 - 45 tạ/ha (chỉ đạt 75% so sản xuất lúa truyền thống) nhưng giá bán cao hơn 1,5-2 lần so sản xuất lúa truyền thống.
- Với định hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất trong nhà màng, nhà lưới là một xu hướng phổ biến, phù hợp với điều kiện sản xuất của các địa phương, giá trị sản xuất trong nhà màng cao gấp 10 lần so với sản xuất thông thường, lợi nhuận đạt 550 triệu/ha/năm. Chính sách hỗ trợ xây dựng được 63,78 ha nhà màng, tăng diện tích nhà màng, nhà lưới khu vực phía Tây tăng 3,6 lần so năm 2020 (28 ha); 

- Hỗ trợ thuê đất để sản xuất quy mô lớn được 710,9ha, nâng tổng diện tích tập trung đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn đạt trên 3.000ha. Thu nhập từ các mô hình tích tụ ruộng đất đạt 360-600 triệu đồng/ha/năm, cao hơn từ 20-30% so với sản xuất nhỏ lẻ, phân tán.
- Sau gần 5 năm triển khai chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích cây vụ đông, tổng diện tích được hỗ trợ mở rộng là 362 ha. Chính sách này đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông tránh để không ruộng đất, tận dụng khai thác tối đa diện tích gieo trồng trong năm. Kết quả, diện tích gieo trồng cây vụ đông tăng dần qua các năm cụ thể như sau: năm 2021 đạt 21.811 ha; năm 2022 đạt 22.354 ha; năm 2023 đạt 22.390 ha; và đến năm 2024 đạt 22.602 ha.

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 83,85 tỷ đồng.

* Hỗ trợ lĩnh vực Chăn nuôi

- Đã triển khai hỗ trợ được 107 cơ sở chăn nuôi, trong đó hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận năm thứ nhất được 86 cơ sở đạt chứng nhận VietGAHP chăn nuôi; 21 cơ sở đạt chứng nhận An toàn dịch bệnh động vật; đánh giá duy trì lại năm thứ hai được 35 cơ sở.

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 7,765 tỷ đồng.

* Hỗ trợ lĩnh vực Thủy sản

- Nghị quyết đã thực hiện hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận VietGAP được 26 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 3.314 tỷ đồng
* Hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ nông sản. 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương. Đây là Hội nghị với quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Hội nghị đã tạo được hiệu ứng rất lớn, góp phần nâng cao được giá trị và thương hiệu quả vải thiều Thanh Hà của Hải Dương trên thị trường trong nước và thế giới; thúc đẩy liên kết, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là ra các thị trường mới, khó tính như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU… Kết nối giao thương trực tuyến sau Hội nghị cho trên 30 doanh nghiệp Hải Dương tiếp xúc, gặp gỡ với 15 đối tác, nhà nhập khẩu nước ngoài. Kết quả đã có nhiều thỏa thuận hợp tác được thiết lập với hơn 1000 tấn vải tươi, vải đông lạnh sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Úc và 1.000 lít mật ong sang Malaysia, Đài Loan.

- Tổ chức tuần lễ xúc tiến thương mại và du lịch với trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm vải thiều Thanh Hà, các mặt hàng nông sản chủ lực, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, các sản phẩm nông nghiệp thông minh, chế phẩm sinh học; thiết bị số công nghiệp; các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông và các Hội chợ, Hội nghị xúc tiến thương mại cấp tỉnh, chuỗi sự kiện quảng bá nông sản vải thiều,...

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố đi nghiên cứu khảo sát thị trường, kết nối giao thương tại các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Sơn La, Lâm Đồng, Cần Thơ,... Phối hợp vận động và mời doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại các gian hàng Sự kiện, Hội chợ, Hội nghị Xúc tiến thương mại,...

- Quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề tỉnh Hải Dương lồng ghép với Hội nghị tổng kết sản xuất năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 các tỉnh phía Bắc tại Hải Dương. Qua hoạt động đã góp phần giới thiệu nông sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương đến các đại biểu, khách mời trung ương và 31 tỉnh thành phía Bắc, các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.

- Tổ chức thành công “Lễ hội thu hoạch hành, tỏi Kinh Môn năm 2024”, đây là lễ hội về hành, tỏi đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội tổ chức thành công Sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và các nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương tại Hạ Long, Quảng Ninh; Hệ thống Siêu thị GO tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng,… Thường xuyên chủ động kết nối với các doanh nghiệp, công ty thu mua, tiêu thụ vải, nhãn và các nông sản khác với các tổ, hợp tác xã sản xuất để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân.

- Tổ chức thành công Lễ hội lúa rươi hữu cơ năm 2024. Tại lễ hội lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã cắt băng xuất bán chuyến hàng lúa hữu cơ đầu vụ. Đại diện các Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh, Nông nghiệp Thế hệ mới và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Thanh ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn bao tiêu sản phẩm hữu cơ, hợp tác về du lịch sinh thái, trải nghiệm;…

- Tổng kinh phí thực hiện: 6,441 tỷ đồng

* Hỗ trợ kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách

- Tổng kinh phí tổ chức, thực hiện các chính sách của Nghị quyết: 0,517 tỷ đồng

* Hỗ trợ hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển
 Nghị quyết triển khai hỗ trợ tổng 20 dự án từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh, trong đó 17 dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và 03 dự án xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 140 tỷ đồng.
b) Hiệu quả áp dụng các chính sách

- Triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ góp phần nâng tổng diện tích sản xuất rau, trái cây sản xuất theo quy trình GAP khu vực phía Tây Hải Phòng lên khoảng 32.000ha (15.000 ha rau và 17.000 ha cây ăn quả), trong đó có trên 1.500 ha rau, cây ăn quả đã được chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP; Có 542,5 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó gần 150ha đã được chứng sản xuất hữu cơ; Xây dựng và cấp 329 mã số vùng trồng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, với tổng diện tích 1.909ha, 24 mã số cơ sở đóng gói. 

- Toàn khu vực có 107 cơ sở chăn nuôi được cấp Giấy chứng nhận chăn nuôi theo VietGAHP, an toàn dịch bệnh động vật. Tổng số vùng nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận VietGAP là 26 vùng với diện tích 86,5ha.

- Ứng dụng công nghệ cao: toàn khu vực có 452 cơ sở chăn nuôi đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; diện tích nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao 2.000ha. Nuôi thủy sản theo hình thức “ao nổi” và “sông trong ao” đạt trên 1.000ha.

- Tổng diện tích ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm của khu vực hiện này là 600ha. Diện tích nhà màng, nhà lưới trên địa bàn toàn tỉnh lên 100,85ha các đối tượng cây trồng chủ yếu trong nhà màng, nhà lưới gồm dưa lưới, rau, cây giống... 

c) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Nghị quyết còn một số tồn tại, hạn chế:

- Một số chính sách hỗ trợ chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, chưa triển khai được do vướng mắc về trình tự thủ tục nên chưa tạo sức hấp dẫn với các nhà đầu tư. Mức hỗ trợ ở một số chính sách còn thấp, chưa đủ mạnh để khuyến khích sản xuất, chế biến. 

- Lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản chưa phát triển. Toàn tỉnh có rất ít các doanh nghiệp, nhà máy chuyên chế biến sâu nông sản hàng hóa, chủ yếu là mới phát triển các cơ sở sơ chế nông sản.

- Chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm đủ mạnh nên sức cạnh tranh
thấp. Số lượng sản phẩm nông sản xây dựng được chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu,  thương hiệu còn ít. Công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại còn  chưa được đầu tư và kém hiệu quả.
2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.

a) Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

- Giai đoạn 2020-2025, tổng số lượng dự án/kế hoạch đã phối hợp với các địa phương triển khai 75 kế hoạch (48 trồng trọt; 16 chăn nuôi, 11 thủy sản), trong đó đã nghiệm thu, cấp kinh phí 69 kế hoạch và 06 kế hoạch đã nghiệm thu giai đoạn với tổng kinh phí hỗ trợ 60,214 tỷ đồng; Kế hoạch trong Quý IV năm 2025, triển khai nghiệm thu, quyết toán 06 kế hoạch còn lại với kinh phí dự kiến khoảng 2,048 tỷ đồng. 

- Số lượng dự án, kế hoạch liên kết được phê duyệt đều có sự tham gia của hợp tác xã. Chia theo nhóm ngành hàng là 48 kế hoạch thuộc lĩnh vực trồng trọt, 16 kế hoạch thuộc lĩnh vực chăn nuôi và 11 kế hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản. Có 26 kế hoạch do doanh nghiệp làm chủ trì liên kết còn lại 46 kế hoạch do hợp tác xã làm chủ trì liên kết. (Chi tiết tại phụ lục 01)

- Các kế hoạch liên kết đã thu hút được 2.489 hộ nông dân, 60 hợp tác xã, 28 doanh nghiệp và 18 cá nhân thu mua sản phẩm tham gia liên kết. Các hình thức liên kết gồm:

+ Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm: 18 kế hoạch
+ Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm: 57 kế hoạch.

- Quy mô liên kết tại các Kế hoạch liên kết được phê duyệt:

+ Sản phẩm lúa gạo: có 07 kế hoạch, quy mô sản xuất 317,07 ha với 272 hộ nông dân tham gia sản xuất, hàng năm sản xuất được 2.660 tấn gạo chiếm tỷ lệ 0,4% trên tổng sản lượng thóc cả năm trên toàn tỉnh.

+ Sản phẩm rau, quả: có 41 kế hoạch, quy mô sản xuất 620,63 ha với 1.895 hộ nông dân tham gia sản xuất, hàng năm sản xuất được 1.650 tấn rau, quả các loại chiếm tỷ lệ 0,4% trên tổng sản lượng rau quả cả năm trên toàn tỉnh.

+ Sản phẩm thịt lợn: có 6 kế hoạch, quy mô sản xuất 32.352 con với 26 hộ nông dân tham gia sản xuất, hàng năm sản xuất được 1.200 tấn thịt chiếm tỷ lệ 1,5% trên tổng sản lượng thịt cả năm trên toàn tỉnh.

+ Sản phẩm thịt gà: có 9 kế hoạch, quy mô sản xuất 360.000 con với 54 hộ nông dân tham gia sản xuất, hàng năm sản xuất được 1.700 tấn thịt chiếm tỷ lệ 1,4% trên tổng sản lượng thịt cả năm trên toàn tỉnh.

+ Sản phẩm trứng gà: có 01 kế hoạch, quy mô sản xuất 60.000 con với 03 hộ nông dân tham gia sản xuất, hàng năm sản xuất được 15.000 nghìn quả trứng gà chiếm tỷ lệ 2,7% trên tổng sản lượng trứng gà cả năm trên toàn tỉnh.

+ Sản phẩm cá các loại: có 11 kế hoạch, quy mô sản xuất 222,5 ha với 115 hộ nông dân tham gia sản xuất, hàng năm sản xuất được khoảng 3.800 tấn cá các loại chiếm tỷ lệ 3,0% trên tổng sản lượng thủy sản cả năm trên toàn tỉnh. (Chi tiết tại Phụ lục 02)

 b) Hiệu quả áp dụng các chính sách

- Một số mô hình liên kết điển hình: Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với sơ chế và tiêu thụ sản phẩm OCOP vải thiều trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà; Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trứng gà trên địa bàn xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng; Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với sơ chế và tiêu thụ sản phẩm cà rốt trên địa bàn xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng; Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá Trắm, Chép, Rô phi trên địa bàn xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ….

- Đặc điểm nổi bật là các hình thức liên kết giúp người nông dân yên tâm tham gia sản xuất do không phải đầu tư vốn ban đầu, sản phẩm sản xuất ra không lo được mùa mất giá do đã cam kết thu mua theo Hợp đồng liên kết. 

- Các hộ dân tham gia chương trình chuỗi liên kết được nhận kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất từ ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết của tỉnh. Việc thực hiện duy trì chuỗi liên kết này góp phần tạo thu nhập ổn định cho các hộ dân tham gia liên kết, đồng thời các hộ được tập huấn hướng dẫn, thực hiện sản xuất theo quy trình sản xuất tốt do vậy quá trình sản xuất luôn đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế ổn định.

 c) Tồn tại, hạn chế

- Hiện nay, các mô hình liên kết trên địa bàn tỉnh mới chỉ tập trung vào một số cây trồng như khoai tây, cà rốt chưa mở rộng ra được nhiều các sản phẩm có tính thời vụ cao và khó tiêu thụ như rau các loại, cá các loại...
- Chủ yếu mới tập trung hỗ trợ được nội dung tư vấn xây dựng kế hoạch liên kết và hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã. Các nội dung khác như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, mô hình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật... chưa triển khai được nhiều.

- Sự quan tâm của một số địa phương còn chưa cao, nhiều doanh nghiệp, HTX trên địa bàn còn chưa tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ nhất là hỗ trợ từ nguồn đầu tư công.

- Việc triển khai hỗ trợ nội dung hạ tầng của dự án liên kết gặp nhiều khó khăn do phải áp dụng theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã còn lúng túng trong việc lập dự án, kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh; đa số việc tổ chức tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết còn mang tính hình thức.

- Nội dung hợp đồng bao tiêu sản phẩm có tính pháp lý không cao, dễ xảy ra việc vi phạm hợp đồng và không có đủ cơ sở pháp lý và chế tài để xử lý vi phạm nên dẫn đến mất lòng tin giữa nông dân và doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp, HTX gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất; Sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro nên việc ký hợp đồng dài hạn với các hộ nông dân gặp nhiều khó khăn.
2.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021
a) Kết quả thực hiện

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung

Trong giai đoạn 2021-2025 triển khai thực hiện chính sách, toàn thành phố hỗ trợ được 16 cơ sở phát triển sản xuất nông  nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng với tổng kinh phí là 3.804.981.153 đồng. Bao gồm: Lĩnh vực trồng trọt: hỗ trợ 02 cơ sở sản xuất trồng trọt đầu tư mua máy làm đất, đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất hàng hóa tập trung quy mô 08 ha; Lĩnh vực chăn nuôi: hỗ trợ 07 cơ sở chăn nuôi đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi hoặc nâng cấp hạ tầng về chuồng trại, hệ thống làm mát, xử lý chất thải, kho bảo quản sản phẩm, máy, thiết bị chuyên dùng, quy mô 6.800 con lợn thịt và lợn nái, 10.000 gà thịt và 10.000 gà đẻ trứng; Lĩnh vực thủy sản: hỗ trợ 04 cơ sở nuôi trồng thủy sản đầu tư hạ tầng ao nuôi, bể nuôi, nhà bạt, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, kho lạnh bảo quản sản phẩm, lắp đặt giàn, lồng bè, máy, thiết bị quạt nước sục khí, quy mô 16,246 ha  

(chi tiết tại phụ lục 03, 04)

- Hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Công tác thực hiện hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Trong 3 năm, thành phố đã phân bổ kinh phí hỗ trợ cho 77 cơ sở tham gia hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và 26 cơ sở truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp với tổng số tiền 2.412 triệu đồng trong đó: (năm 2022: 24 cơ sở VietGAP là 1.014 triệu đồng và 6 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất là 32 triệu đồng; năm 2023: 27 cơ sở VietGAP là 1.195,68 triệu đồng và 8 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất là 170,4 triệu đồng; năm 2024: 20 cơ sở VietGAP là 894,864 triệu đồng và 8 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất là 240 triệu đồng. Năm 2025, thành phố đã phân bổ kinh phí hỗ trợ chứng nhận 06 cơ sở áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP,  và 04 cơ sở tem truy xuất nguồn gốc số tiền là: 381.260.000 đồng) (Chi tiết tại phụ lục 05, 06).
b) Hiệu quả việc áp dụng chính sách

- Ứng dụng thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất giúp nông dân tiết kiệm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu tối đa những rủi ro do sâu bệnh gây ra góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. Ngoài ra ứng dụng thiết bị bay trong sản xuất làm giảm lượng thuốc tồn dư trong đất và nguồn nước, hơn hết giúp bảo vệ tối đa sức khỏe cho người sản xuất. Hiệu quả sản xuất mang lại cho hộ dân tăng 2-3 lần so phương pháp sản xuất thông thường.

- Chăn nuôi theo hình thức trang trại thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến (hệ thống máy chế biến thức ăn, hầm biogas,...) giúp các cơ cơ chăn nuôi tiết kiệm dao động từ 300 đến 500 triệu/năm; Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng trang trại đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của sản phẩm, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

- Nâng cấp hạ tầng, đầu tư thiết bị nuôi thủy sản (thiết bị quạt nước, sục khí trong nuôi trồng thủy sản, giàn quạt nước, máy sủi…) giúp các hộ nuôi giảm tỷ lệ hao hụt, giảm hệ số thức ăn, giảm thời gian nuôi tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích nuôi. Năng suất 16,5 tấn/ha đạt 130% so với mục tiêu; cỡ thu hoạch: Cá rô phi  ≥ 0,73kg/con, cá chép  ≥1,3 kg/con, cá mè  ≥1,5 kg/con. Lãi thuần 95 triệu đồng/ha tăng 30% so với nuôi cá theo phương pháp thông thường.

- Từ các mô hình sản xuất trên có tác dụng lan tỏa, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Chính sách hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp đã góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng an toàn, bền vững, gắn liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn. Giúp kết nối thông tin 4 nhà sản xuất, liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước và kết nối được các thông tin về doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng; Tạo thuận lợi trong việc tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, bán sản phẩm. 

- Giúp minh bạch hóa thông tin trong sản xuất, kinh doanh nông sản; kiểm soát được chất lượng sản phẩm; tạo niềm tin cho người tiêu dùng, hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, có địa chỉ tin cậy. Cũng là giải pháp nâng cao giá trị, thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số. Giúp cơ quan chức năng thuận lợi trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý về nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Góp phần thiết thực cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng.

c) Tồn tại, hạn chế

- Người dân không tiếp cận được vốn vay do các cơ sở sản xuất không chứng minh được tổng vốn đầu tư sản xuất.

- Một số hộ dân có khả năng, tiềm lực về vốn, khả năng đầu tư phát triển sản xuất khó tiếp cận với cơ chế hỗ trợ do không nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoặc đối tượng sản xuất không phù hợp Nghị quyết.

- Mức hỗ trợ lãi suất vốn vay 50% tổng chi phí xây dựng trang trại là thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất;.

- Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP còn hạn chế nên chưa kích thích các tổ chức/cá nhân quan tâm thực hiện chứng nhận hoặc tái chứng nhận. 

- Chi phí tư vấn và chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) khá cao, sau thời gian được hỗ trợ chính sách VietGAP, khi chứng nhận hết thời hạn thì các cơ sở sản xuất ngại chi phí cao nên đa số không thực hiện tái chứng nhận. 

- Chưa có nhiều doanh nghiệp yêu cầu, liên kết thu mua sản phẩm nông sản truy xuất nguồn gốc đến vùng nguyên liệu. 

- Cơ chế, chính sách chưa được triển khai như: Quy định chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. 

- Chính sách vay vốn và vay vốn ưu đãi cho doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhỏ chưa tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi.


2.4. Đánh giá chung kết quả thực hiện các Nghị quyết 

- Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa giai đoạn 2020-2025 đã phần nào tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đối với các Nghị quyết khu vực phía Tây Hải Phòng có tác động chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt; tăng giá trị sản xuất trên ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; nâng cao giá trị gia tăng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; bước đầu hình thành và phát triển các khu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, sản xuất theo quy trình, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: hành, tỏi, cà rốt, vải, ổi, na, vùng nuôi thủy sản tập trung, cá nuôi lồng, gà đồi Chí Linh… nâng tầm thương hiệu nông sản khu vực phía Tây Hải Phòng với thị trường trong nước và quốc tế.
- Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Tây Hải Phòng đã góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu đại hội đảng bộ tỉnh giao:

+ Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 là 19.407 tỷ đồng; năm 2025 ước đạt 24.293 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng trưởng bình quân đạt 5,03%/năm (kế hoạch giao 3%/năm).

+ Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thủy sản, giảm dần tỷ trọng trồng trọt- lâm nghiệp, cụ thể: đến năm 2025, trồng trọt - lâm nghiệp: 52,05%, chăn nuôi - thuỷ sản: 44,99% (năm 2020 tỷ trọng lần lượt là 53,24% và 41,48%)

+ Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 ước đạt 215 triệu đồng/ha, tăng 1,28 lần so năm 2020 (167 triệu/ha), vượt chỉ tiêu được giao (210 triệu đồng/ha).

+ Toàn tỉnh hiện có 100% số huyện, thành phố, thị xã (12/12) đạt chuẩn NTM; 100% số xã (151/151 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 49,7% số xã (75/151) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 21,2% số xã (32/151 xã) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 20% kế hoạch.

- Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung khu vực phía Đông thành phố phần nào tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới: 

+ Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, gắn kết với thị trường, có giá trị gia tăng cao. giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2025 ước đạt 15.724,70 tỷ đồng, gấp 1,01 lần năm 2021 (15.530,80 tỷ đồng), tăng trưởng bình quân 0,50%/năm. 
+ Giá trị sản xuất (giá hiện hành) trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp năm 2025 ước đạt 152 triệu đồng/ha, gấp 1,14 lần so với năm 2021 (133,8 triệu đồng/ha); trên 1 đơn vị diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2025 ước đạt 311 triệu đồng/ha, gấp 1,13 lần so với năm 2021 (274,2 triệu đồng). Giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp 3-4% giá trị sản xuất các ngành kinh tế của thành phố. 
+ Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng: Tăng tỷ trọng thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất. Năm 2025, ước tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp là 63,77%, thủy sản là 36,05%, lâm nghiệp là 0,17%
. Thành phố có 380 sản phẩm OCOP.

+ Chăn nuôi thành phố hiện có 1.084 trang trại (170 trang trại lợn và 914 trang trại gia cầm), chiếm 51,82% tổng đàn lợn và 51,14% tổng đàn gia cầm; 36.917 hộ chăn nuôi quy mô nông hộ. Tổng số vùng chăn nuôi tập trung là 21 vùng với tổng diện tích 402,5 ha; Có 06 cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Các Nghị quyết thực hiện giai đoạn 2020-2025 của khu vực phía Tây và phía Đông thành phố đã huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong đầu tư áp dụng đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, mở rộng quy mô, phát triển sản xuất giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp thành phố trên thị trường. Từ đó mở rộng thị trường phân phối sản phẩm, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn….
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Khó khăn, vướng mắc

- Diễn biến thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, tác
động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, tạo tâm lý không tốt cho các doanh
nghiệp, hộ sản xuất đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất. Đặc biệt do ảnh hưởng từ cơ bão Yagi và đợt mưa lũ sau bão xảy ra đợt tháng 09 năm 2024 đã gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, phải mất thời gian để phục hồi lại sản xuất nông nghiệp.

- Công tác quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp chưa được thực
hiện bài bản, khoa học, nhất là việc xác định quỹ đất sản xuất nông nghiệp cần
giữ ổn định lâu dài.

- Cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo lao động có trình độ, tay nghề chưa nhiều. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế so với yêu cầu. 

- Quy mô sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở mức vừa, nhỏ, việc thực hiện cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn vẫn còn hạn chế; Chưa có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào sản xuất, chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp; thiếu lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến. Việc tiếp cận thị trường của các sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn, tính cạnh tranh còn hạn chế, xây dựng thương hiệu sản phẩm còn yếu, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Phần lớn nông sản xuất bán ra thị trường ở dạng sơ chế, sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. 
- Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp có chuyển biến nhưng kết quả chưa cao, nhiều HTX nông nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ, sức cạnh tranh thấp, năng lực quản trị, khả năng tài chính hạn chế. Phần lớn các chuỗi liên kết sản xuất quy mô còn nhỏ lẻ, tỷ lệ chuỗi liên kết sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn, chất lượng bền vững còn thấp, thiếu tính bền vững.

- Chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực bảo quản chế biến
nông sản, theo đó hỗ trợ cho Doanh nghiệp đầu tư cụm công nghiệp chế biến nông sản với mức 30% kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước thải và không quá 30 tỷ đồng đối với 01 dự án. Tuy nhiên nguồn kinh phí hỗ trợ là từ nguồn vốn đầu tư công với các quy định khắt khe trong việc sử dụng nguồn vốn và cụm công nghiệp phải dành trên 50% diện tích đất sản xuất cho chế biến nông sản. Vì vậy chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản. Các doanh nghiệp bảo quản chế biến nông sản đa số là sơ chế thô, quy mô nhỏ lẻ, sử dụng công nghệ thấp, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

b) Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan

- Xung đột vũ trang ở một số khu vực trên thế giới tác động giá vật tư nông nghiệp; thời tiết diễn biến phức tạp và có xu hướng biến đổi ngày càng cực đoan, dịch hại cây trồng, vật nuôi và đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản. tạo tâm lý không tốt cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của ngành và chuyển dịch cơ cấu nội ngành.

- Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh nông nghiệp có rủi ro cao, trong khi khả năng sinh lời thấp.

- Nguồn lực lao động trong nông nghiệp bị thiếu hụt, do lực lượng lao động trẻ không thiết tha với sản xuất nông nghiệp, lao động nông nghiệp chủ yếu là lực lượng lớn tuổi, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận các ứng dụng, các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp.

* Nguyên nhân chủ quan

- Một số địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Nghị quyết; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của một số địa phương còn chưa được thường xuyên, liên tục, chưa có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để huy động nhân dân tích cực chung tay tham gia thực hiện Nghị quyết;

- Người nông dân chưa thấy được lợi ích lâu dài của việc sản xuất an
toàn, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, thường phá vỡ hợp đồng với
doanh nghiệp nên chưa tạo được niềm tin cho doanh nghiệp khi tham gia vào
chuỗi liên kết, chưa thu hút được doanh nghiệp.

- Nguồn lực dành cho phát triển sản xuất nông nghiệp còn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; Một số doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng  do năng lực tài chính hạn chế, phương án chưa khả thi, thiếu tài sản đảm bảo...

- Các quy định về hạn mức nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai còn thấp, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn chưa có nên việc tập trung tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều hạn chế. Luật Đất đai sửa đổi đã có quy định theo hướng nới rộng hạn điền và các chính sách ưu đãi được hoàn thiện, việc tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao sẽ diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

- Lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản chưa phát triển. Có rất ít các doanh nghiệp, nhà máy chuyên chế biến sâu nông sản hàng hóa, chủ yếu là mới phát triển các cơ sở sơ chế nông sản.

- Chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm đủ mạnh nên sức cạnh tranh
thấp. Số lượng sản phẩm nông sản xây dựng được chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu,  thương hiệu còn ít. Công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại còn  chưa được đầu tư và kém hiệu quả.

- Mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bước đầu đã hình thành,
tuy nhiên nhiều mô hình còn lỏng lẻo, thiếu tính bền vững. Nhất là việc liên kết
giữa các Hợp tác xã nông nghiệp với các chủ thể sản xuất kinh doanh khác còn mang tính hình thức.

- Công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại còn chưa được
đầu tư thỏa đáng, hiệu quả chưa cao.

- Một số chính sách hỗ trợ chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, chưa triển khai được do vướng mắc về trình tự thủ tục nên chưa tạo sức hấp dẫn với các nhà đầu tư. Một số chính sách chưa đầy đủ căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện như các chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công. 
- Nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu kém trên trước hết do nhận thức của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa đầy đủ, thiếu vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương. Cơ chế, chính sách ban hành, nhưng chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh, thiếu tầm nhìn dài hạn, một số chưa phù hợp với kinh tế thị trường để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, nhất là doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. 

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

Nông nghiệp, nông thôn thành phố đứng trước những thuận lợi, cơ hội phát triển mới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển sâu, rộng vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội; Đất nước đang bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; uy tín, vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao, hội nhập ngày càng sâu rộng; những thành tựu về kinh tế, xã hội của thành phố thời gian qua và việc triển khai Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với việc sáp nhập địa giới hành chính, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương tạo ra nhiều cơ hội để nông nghiệp thành phố có sự phát triển bền vững. 

Trong điều kiện không gian đô thị, quy mô dân số và nền kinh tế của thành phố Hải Phòng đã và tiếp tục được mở rộng; kết cấu hạ tầng giao thông, logistic ngày càng hiện đại, hướng tới trở thành đô thị thông minh; để đạt được mục tiêu "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố là rất cần thiết. Chính sách áp dụng sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2026-2030 cụ thể:
- Tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt từ 3,00%/năm trở lên (trong đó: trồng trọt tăng 1,99%/năm, chăn nuôi tăng 3,90%/năm, lâm nghiệp tăng 5,42%/năm, thủy sản tăng 3,14%/năm). Giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt 230 triệu/ha/năm. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành sản xuất chính gồm trồng trọt - chăn nuôi – thủy sản là 39,26% - 34,08% - 23,08% (hiện nay là 41,23% - 32,62% - 22,92%). 

- Tỷ lệ diện tích sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn đạt từ 50% trở lên đối với trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (hiện nay là 31,50% đối với trồng trọt, 35% đối với nuôi trồng thủy sản). Chăn nuôi quy mô trang trại chiếm trên 70% tổng đàn vật nuôi (hiện nay là 51%). Sản phẩm chăn nuôi qua giết mổ tập trung đạt 70% đối với gia súc, 40% đối với gia cầm (hiện nay là 40% đối với gia súc và 20% đối với gia cầm). 

- Tỷ lệ diện tích sản xuất trồng trọt thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP và tương đương...) đạt 15 - 20%, trồng trọt hữu cơ 2,0-5,0% tổng diện tích đất sản xuất trồng trọt. 

- Tối thiểu có 1.250 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có tối thiểu 30 sản phẩm OCOP đạt 5 sao (hiện nay là 855 sản phẩm). 

+ Xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2030: 100% số xã hoàn thành các chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và 5 xã nông thôn mới hiện đại theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để khắc phục khó khăn, vướng mắc, biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành các Nghị quyết khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất:

1. Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong Đề án xác định “Danh mục các vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa tập trung quy mô lớn ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 2026-2030”, dự kiến bố trí kinh phí ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, điện, cấp và thoát nước, công trình thủy lợi, công trình xử lý chất thải và các công trình dùng chung khác tại các vùng sản xuất tập trung cho 154 vùng quy mô 13.350 ha, kinh phí 6.675.000 triệu đồng, cụ thể:  

- Vùng sản xuất trồng trọt tập trung là 34 vùng quy mô 8.618 ha, kinh phí 4.309.000 triệu đồng.

- Vùng sản xuất chăn nuôi tập trung là 59 vùng, quy mô 1.529 ha, kinh phí 764.500 triệu đồng.
- Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung là 61 vùng, quy mô 3.203 ha, kinh phí 1.601.500 triệu đồng.
2. Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành “Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030” phù hợp với chủ trương, chính sách của Trung ương và định hướng phát triển chung của thành phố, bao gồm một số chính sách hỗ trợ cụ thể:
2.1. Chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp

- Hỗ trợ thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

- Hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

- Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.

- Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất 

- Hỗ trợ phát triển con giống gia súc, gia cầm

- Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi về xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường

- Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung (trực tiếp một lần sau đầu tư)

- Hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chăn nuôi an toàn dịch bệnh

- Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

- Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2.2. Chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công

- Hỗ trợ công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi quy mô lớn

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở giết mổ động vật tập trung 

- Hỗ trợ hạ tầng dự án liên kết

- Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương trước sáp nhập, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.

	Nơi nhận:

- UBND thành phố; 

- HĐND thành phố;
- GĐ Sở; PGĐ P.T.Đào, L.T.Kiểm

- Lưu: VT, TCKHĐT.
	GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng


Phụ lục
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chính sách. Hỗ trợ thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
	 Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện:

(1)…Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giảm phát thải khí nhà kính… Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các công trình, dự án phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu.”

(2) Về trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn...Đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ; khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ.

(3) Về chăn nuôi: … phát triển chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ chăn nuôi trang trại, gia trại thân thiện với môi trường....Phát triển các giống đặc sản, chăn nuôi hữu cơ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, lợi thế cạnh tranh.

(4) Về thuỷ sản, phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển và đất liền theo hướng công nghiệp, sinh thái; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, dư lượng kháng sinh. 

(5) Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống. 

(6) Phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ nông nghiệp. 

(7) Triển khai hiệu quả, thiết thực công tác quảng bá, xúc tiến thương mại dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
	Dự thảo các chính sách đã thể chế một phần chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
	Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố thông qua Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030

	Chính sách. Hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ phát triển con giống gia súc, gia cầm.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi về xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung (trực tiếp một lần sau đầu tư).


	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ngành nghề nông thôn.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi quy mô lớn
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở giết mổ động vật tập trung 
	
	
	

	Chính sách.  Hỗ trợ hạ tầng dự án liên kết
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung
	
	
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chính sách. Hỗ trợ thuê đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
	- Theo Khoản 4, Điều 8 Luật Đất đai 2024 quy định "Khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn"; 

- Khoản 3 Điều 192 Luật Đất đai 2020 quy định "Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất đã tập trung".
- Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương,
	Việc ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam. 


	  Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố thông qua Nghị quyết cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030


- Khoản 1 Điều 66 Luật Trồng trọt 2018 quy định: "Công nghệ cao được ưu tiên và khuyến khích ứng dụng trong canh tác bao gồm: ... b) Công nghệ tưới nước tiết kiệm, canh tác không sử dụng đất; c) Công nghệ sản xuất trong điều kiện nhà kính, nhà lưới; …";

	- Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Global GAP, Halal.
	- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt 2018 có quy định Chính sách của Nhà nước về hoạt động trồng trọt như sau “Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:  ....quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

- Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: (a) Ban hành chính sách khuyến khích; phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, dự án sản xuất hữu cơ tại địa phương; (b) Bố trí kinh phí thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ theo quy định tại Nghị định này tại địa phương”.
- Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất.
	- Tại mục 10 Phần IV Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, giao UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương "Ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phù hợp chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của địa phương , đảm bảo". 
	
	


- Căn cứ Điều 9 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/08/2024 của Chính phủ Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi.

	
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi về xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	- Điểm c Khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn”.

- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi quy định "Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động xử lý môi trường chăn nuôi".

- Điều 10 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/08/2024 của Chính phủ có quy định Chính sách khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi.

- Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương,
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung (trực tiếp một lần sau đầu tư).
	- Khoản 2 Điều 6 Luật Thủy sản 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
	- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi quy định "Nhà nước hỗ trợ các hoạt động phát triển các mô hình thực hành chăn nuôi tốt".

- Điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật Thú y quy định "Nhà nước hỗ trợ các hoạt động áp dụng hệ thống thực hành tốt".

- Theo Điều 6 Luật Thủy sản, quy định Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản.

- Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
	- Tại khoản 2 Điều 2  Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 quy định UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.
- Quyết định số 950/QĐ-BCT ngày 18/4/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023 – 2025.
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP.
	- Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn”
- Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương.
	
	


- Điểm b Khoản 3 Điều 9 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định “3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây: ...b) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi”.

	- Điểm b Khoản 2 Điều 63 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định "Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại sản phẩm cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung".

- Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.
	
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi quy mô lớn
	- Điểm c Khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn; ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn”.

- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Luật Chăn nuôi quy định "Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động xử lý môi trường chăn nuôi".

+ Điểm b Khoản 2 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/08/2024 của Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi.
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở giết mổ động vật tập trung 
	- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Luật Thú y 2015, quy định Nhà nước khuyến khích các hoạt động “Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; xây dựng cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung”.

- Điểm d Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định Chính sách của Nhà nước về chăn nuôi quy định: “Xây dựng và phát triển sản phẩm chăn nuôi quốc gia, sản phẩm chăn nuôi chủ lực, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ; xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia; xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, cơ sở đấu giá để quảng bá, tiêu thụ giống và sản phẩm chăn nuôi; xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi;... 

- Điều 11 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2025, quy định hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm…;

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;
	
	

	Chính sách.  Hỗ trợ hạ tầng dự án liên kết
	- Điều 8 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn”.
	
	

	Chính sách. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung
	- Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021- 2030 (điểm b, khoản 8 Điều 2).

- Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Ngân sách nhà nước hỗ trợ: a) Không quá 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung”.
	
	



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	

	Phụ lục 1. Số lượng Kế hoạch liên kết 
được phê duyệt theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND

	(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNNMT ngày        tháng     năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)



	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Dự án liên kết
	Kế hoạch liên kết

	A
	Tổng số chuỗi liên kết (do DN, HTX/THT thực hiện tại địa phương)
	chuỗi
	
	
	75

	B
	Số KH (chuỗi) được phê duyệt theo NĐ98
	KH
	
	
	75

	I
	Theo nhóm ngành hàng
	
	
	
	75

	1
	  Trồng trọt
	KH
	
	
	48

	2
	  Chăn nuôi
	KH
	
	
	16

	3
	  Lâm nghiệp
	KH
	
	
	0

	4
	  Thủy sản
	KH
	
	
	11

	5
	  Muối
	KH
	
	
	

	6
	  Khác
	KH
	
	
	

	II
	Phân loại theo chủ trì liên kết
	
	
	
	75

	1
	  Số Kế hoạch có Doanh nghiệp làm chủ trì
	KH
	
	
	26

	2
	  Số Kế hoạch có HTX làm chủ trì
	KH
	
	
	49

	III
	Các tác nhân tham gia mô hình liên kết
	
	
	
	2489

	1
	Số hộ nông dân tham gia liên kết 
	Hộ
	
	
	2383

	2
	Số THT tham gia liên kết 
	THT
	
	
	0

	3
	Số HTX tham gia liên kết 
	HTX
	
	
	60

	4
	Số doanh nghiệp tham gia liên kết 
	DN
	
	
	28

	5
	Tác nhân khác (cá nhân thu mua sản phẩm)
	số lượng
	
	
	18

	IV
	Số lượng KH liên kết có HTX tham gia (HTX có thể là chủ trì hoặc thành viên tham gia)
	KH
	
	
	75


Phụ lục 2

QUY MÔ CÁC KẾ HOẠCH LIÊN KẾT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN THEO NGHỊ ĐỊNH 98/2018/NĐ-CP (tính đến 01/7/2025)

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNNMT ngày        tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	Số TT
	Loại cây trồng, vật nuôi
	Số lượng chuỗi liên kết (chuỗi)
	Quy mô sản xuất
	Số hộ tham gia liên kết (hộ)
	Sản lượng sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức liên kết
	Tỷ lệ % sản lượng sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức liên kết trên tổng sản lượng sản phẩm được sản xuất trên địa bàn tỉnh

	
	
	
	ĐVT
	Số lượng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT
	Số lượng
	

	I
	Theo sản phẩm
	75
	
	
	2.383
	
	
	

	1
	Lúa gạo
	7
	ha
	317,07
	290
	Tấn
	2.660
	0.4

	2
	Rau, quả
	41
	ha
	620,63
	1.895
	Tấn
	1.650
	0.4

	3
	Thịt lợn
	6
	con
	32.350
	26
	Tấn
	1.200
	1.5

	4
	Thịt gia cầm
	9
	con
	360.000
	54
	Tấn
	1.700
	1.4

	5
	Trứng gia cầm
	1
	1000 quả
	15.000
	3
	1000 quả
	15.000
	2.7

	6
	Cá
	11
	ha
	222,5
	115
	Tấn
	3.200
	3.0




Phụ lục 03. Biểu tổng hợp các cơ sở được nhận hỗ trợ theo Chính sách 1 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	Lĩnh vực


	Thủy Nguyên
	Vĩnh Bảo
	An Dương
	Kiến Thụy
	Hải An
	Bạch Long Vỹ
	Dương Kinh
	An Lão
	Cát Hải
	Đồ Sơn
	Tiên Lãng
	Tổng cộng

	Trồng trọt
	0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	Chăn nuôi
	0
	7
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 
	10

	Thủy sản
	 0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	Tổng cộng
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	16


Phụ lục 04. Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung

theo Chính sách 1 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Địa chỉ sản xuất
	Lĩnh vực 
vay vốn hỗ trợ
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện
	Tên phương án sản xuất
	Diện tích/
quy mô 
	Định mức hỗ trợ lãi suất (1.000 đ)
	Hợp đồng vay vốn
(1.000 đồng) 
	Tổng mức đầu tư

(1.000 đồng)
	Lãi suất
vốn vay
(..%/năm)
	Kính phí
 hỗ trợ 

(1.000 đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	3.804.981,153

	I
	VĨNH BẢO
	3.571.016,667

	1
	xã Cộng Hiền (Thôn 5)
	Nuôi trồng thủy sản
	Phạm Văn Hoàng
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản
	1,5 ha
	600.000  
	600.000  
	2.037.500  
	12
	168.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xã Hòa Bình (Thôn 13)
	Nuôi trồng thủy sản
	Lê Văn Núi
	 Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản


	5,046 ha
	300.000  
	3.000.000  
	4.555.000  
	11.5
	799.250

	3
	xã Hòa Bình (Thôn 1)
	Nuôi trồng thủy sản
	Hoàng Xuân Giang
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản
	5,5 ha
	1.700.000  
	5.000.000  
	9.180.000  
	11.5
	495.266,667  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã Dũng Tiến
	Chăn nuôi
	Đào Đình Vinh
	Nâng cấp hạ tầng cơ sở trang trại chăn nuôi gà thịt 
	10.000 con
	700.000  
	1.000.000  
	 
	10
	210.000

	5
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Phạm Thị Năng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.600.000  
	2.245.152  
	12
	189.000

	6
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Trịnh Mạnh Hùng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.500.000  
	2.300.652  
	12
	189.000

	7
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Trần Văn Cảng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.000.000  
	2.115.152  
	12
	189.000

	8
	xã Trung Lập
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Thao
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công gà đẻ
	10.000 con
	700.000  
	1.200.000  
	1.689.750  
	12
	189.000

	9
	xã Việt Tiến
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Thành
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.000.000  
	2.280.652  
	12
	189.000

	10
	Xã Tân Liên
	Chăn nuôi
	Trần Đình Nam
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.500.000  
	2.280.652  
	12
	189.000

	11
	Xã Hòa Bình (thôn 8)
	Nuôi trồng thủy sản
	Nguyễn Thị Huế
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi cá nước ngọt 
	4,2 ha
	3.000.000  
	3.000.000  
	4.410.000  
	11
	764.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TIÊN LÃNG
	233.964,488

	12
	Xã Vinh Quang
	Trồng trọt
	Đặng Thị Thúy Hà
	Phương án đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt của địa phương.
	1ha
	230.000  
	230.000  
	350.000  
	11.5
	38.718,987

	13
	 Xã Hùng Thắng
	Trồng trọt
	Trần Thị Gấm
	Phương án đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt.
	7ha
	259.000
	
	
	10
	31.912,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Phạm Thái Học 
	phương án sản xuất lắp đặt máy chế biến thức ăn gia súc tại cơ sở chăn nuôi lợn 
	300 con lợn nái,
 1.500 clợn thịt
	700.000
	1.000.000
	
	10%/năm
	52.500

	15
	Thôn Tỉnh Lạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Phạm Thái Học 
	phương án sản xuất lắp đặt hệ thống Bể Biogas tại cơ sở chăn nuôi lợn thịt
	1.000 con
	700.000
	1.000.000
	
	10%/năm
	52.500

	16
	Thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Phạm Quốc Việt 
	phương án đầu tư lắp đặt hệ thống Silo bơm cám tự động trang trại chăn nuôi lợn 
	1.000 con
	700.000
	1.000.000
	
	10%/năm
	58.333


Phụ lục 05. Biểu tổng hợp cơ sở được nhận hỗ trợ theo 
Chính sách 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
 (Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	    Năm
	Tên quận, huyện
	Kết quả 

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản 
	Tổng

	
	
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất

	2022

 
	An Dương
	1
	1
	2
	2
	 0
	0
	3
	3

	
	Vĩnh Bảo
	3
	1
	2
	2
	1
	0
	6
	3

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	0

	
	An Lão
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	4
	0

	
	Kiến Thụy
	1
	0
	2
	0
	 0 
	0
	3
	0

	
	Thủy Nguyên
	2
	0
	0
	0
	          0
	0
	2
	0

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	
	Tổng cộng I
	11
	2
	9
	4
	4
	0
	24
	6

	2023
	An Dương
	2
	2
	0
	0
	 0
	0
	2
	2

	
	Vĩnh Bảo
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	An Lão
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Kiến Thụy
	3
	1
	2
	1
	0 
	0
	5
	2

	
	Thủy Nguyên
	2
	2
	2
	2
	         2
	0
	6
	4

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng II
	11
	5
	10
	3
	6
	0
	27
	8

	2024
	An Dương
	2
	1
	0
	0
	 0
	0
	2
	1

	
	Vĩnh Bảo
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	1

	
	An Lão
	1
	0
	2
	1
	2
	0
	5
	1

	
	Kiến Thụy
	2
	1
	2
	2
	        0
	0
	4
	3

	
	Thủy Nguyên
	2
	2
	0
	0
	       2
	0
	4
	2

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng III
	11
	4
	5
	4
	2
	0
	20
	8

	2025
	Tổng cộng
	5
	2
	1
	2
	0
	0
	6
	4

	Tổng cộng
	36
	13
	25
	13
	14
	0
	77
	26


Phụ lục 06. Kinh phí hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo 
Chính sách 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Xã, thị trấn
(nơi tổ chức sản xuất)
	Lĩnh vực
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện
	ĐVT
	Chứng nhận 

áp dụng  VietGAP, 

hữu cơ, CNATDB
	Truy xuất
nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Diện tích/
quy mô
	Kinh phí
hỗ trợ
(nghìn đồng)
	Số lượng tem 
(tem)
	Kinh phí
hỗ trợ (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	 
	 
	3.050.270  
	1.475.380  
	442.614  

	I
	VĨNH BẢO
	 
	
	 
	 
	598.350  
	40.000  
	12.000  

	1
	Xã Vĩnh Long
	Trồng trọt
	Trần Tăng Dũng
	ha
	15  
	41.650  
	 
	 

	2
	Xã Trung Lập
	Trồng trọt
	Nguyễn Văn Quyền
	ha
	10  
	40.100  
	 
	 

	3
	Xã Tân Hưng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Tân Hưng
	ha
	11  
	45.000  
	10.000  
	3.000  

	4
	Xã Giang Biên
	Chăn nuôi
	HTX dịch vụ chăn nuôi Quang Thắng
	con
	3.000  
	37.750  
	6.000  
	1.800  

	5
	xã Dũng Tiến
	Chăn nuôi
	HTX dịch vụ chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Quang Vinh
	con
	12.000  
	37.750  
	24.000  
	7.200  

	6
	xã Việt Tiến
	Thủy sản
	Nguyễn Văn Vận
	ha
	1  
	45.000  
	 
	 

	7
	Xã Lý Học
	Trồng trọt
	Hộ Bùi Văn Khanh
	ha
	10
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Hiệp Hòa 
	Trồng trọt
	Hộ Nguyễn Đức Phú
	ha
	11
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Cộng Hiền
	Thủy Sản
	Phạm Văn Tự
	ha
	1.2
	45.000
	 
	 

	10
	Xã Hòa Bình
	Thủy Sản
	Lê Văn Núi
	ha
	3
	45.000
	 
	 

	11
	Xã Trung Lập
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Thao
	con
	5000
	45.000
	 
	 

	12
	Xã Hòa Binh
	Chăn nuôi
	C.ty TNHH TMDV Vĩnh Thịnh Trường
	con
	4000
	45.000
	 
	 

	13
	An Hòa
	Trồng trọt
	Tổ hợp tác lúa An Hòa
	ha
	10
	40.550  
	 
	 

	14
	Xã Thanh Lương
	Trồng trọt
	Nguyễn Thị Nhung
	ha
	10
	40.550  
	 
	 

	II
	TIÊN LÃNG
	 
	
	 
	 
	560.600  
	100.000  
	30.000  

	1
	Xã Cấp Tiến
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Cấp Tiến
	ha
	9  
	43.260  
	 
	 

	2
	Xã Quang Phục 
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Quang Phúc
	ha
	11  
	44.710  
	 
	 

	3
	Xã Kiến Thiết
	Chăn nuôi
	Nguyễn Văn Quận
	con
	1.000  
	36.350  
	 
	 

	4
	 
	Thủy sản
	Công ty TNHH thủy sản Bảo Minh
	ha
	2.598  
	45.000  
	 
	 

	5
	Xã Tự Cường
	Chăn nuôi
	Nguyễn Dương Quý
	con
	50.000
	45.000
	 
	 

	6
	Xã Quyết Tiến
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Toàn
	con
	24.000
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Vinh Quang
	Thủy sản
	Vũ Thị Ngoan
	ha
	1.5
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Tây Hưng
	Thủy sản
	Hoàng Văn Vinh
	ha
	1
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Tiên Thắng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp Tiên Thắng
	ha
	16
	44.720
	 
	 

	10
	Xã Đoàn Lập
	Trồng trọt
	Cơ sở sản xuất Hoàng Văn Đường
	ha
	13
	44.710
	 
	 

	11
	xã Nam Hưng
	Trồng trọt
	Phạm Văn Trình
	ha
	4
	39.750  
	 
	 

	12
	xã Đông Hưng
	Trồng trọt
	THT sản xuất lúa thôn Xuân Hưng
	 ha
	5
	42.250  
	 
	 

	13
	xã Khởi Nghĩa
	Chăn nuôi
	Nguyễn Phương Đồng
	con
	10
	39.850  
	100.000  
	30.000  

	III
	AN LÃO
	 
	
	 
	 
	472.610  
	100.000  
	30.000  

	1
	Xã An Tiến
	Trồng trọt
	Nguyễn Văn Thanh
	ha
	10  
	44.710  
	 
	 

	2
	Xã Mỹ Đức
	Trồng trọt
	HTX nuôi trồng thủy sản Hiếu Minh
	ha
	1  
	44.720  
	 
	 

	3
	xã An Thắng
	Chăn nuôi
	Nguyễn Sỹ Hiệp
	con
	450  
	43.020  
	 
	 

	4
	xã Trường Thành
	chăn nuôi
	Bùi Văn Lợi
	con
	6.600  
	40.120  
	 
	 

	5
	xã An Thái
	Chăn nuôi
	Vũ Viết Thịnh
	con
	8.500
	41.570
	 
	 

	6
	xã Quốc Tuấn
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Kết
	con
	24.000
	44.470
	 
	 

	7
	xã Thái Sơn
	Trồng trọt
	Hoàng Thị Sến
	ha
	10 ha
	41.500  
	 
	 

	8
	xã Trường Thọ
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Thái
	con/năm
	4.5
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	9
	xã Tân Viên
	Chăn nuôi
	Nguyễn Bá Lợi
	con/năm
	1.2
	42.000  
	 
	 

	10
	Xã Chiến Thắng
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Huy Hiệu
	ha
	0,7419 
	45.000  
	 
	 

	11
	Xã Chiến Thắng
	Thủy sản
	Hộ Trần Đình Tuất
	ha
	122.616
	45.000  
	 
	 

	IV
	KIẾN THỤY
	 
	
	 
	 
	519.500  
	328.000  
	98.400  

	1
	Xã Ngũ Phúc
	Trồng trọt
	Phạm Thị Dung
	ha
	10  
	45.000  
	 
	 

	2
	Xã Minh Tân
	Chăn nuôi
	Trần Thanh Tùng
	con
	15.000  
	45.000  
	 
	 

	3
	Xã Tân Trào
	Chăn nuôi
	Trịnh Quốc Văn
	con
	22.000  
	45.000  
	 
	 

	4
	xã Đoàn Xá
	Trồng trọt
	Hộ Bùi Văn Xuấn
	ha
	3
	45.000
	 
	 

	5
	Xã Thụy Hương
	Trồng trọt
	HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương
	ha
	5
	45.000
	10.000  
	3.000  

	6
	Xã Du Lễ
	Chăn nuôi
	Hộ chăn nuôi Đào Văn Khắc
	con
	70.000
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Đại Đồng
	Chăn nuôi
	Hộ Phạm Văn Bộ
	con
	15.000
	45.000
	18.000
	5.400

	8
	Xã Hữu Bằng
	Trồng trọt
	HTX sản xuất, kinh doanh Dịch vụ sen Hữu Bằng
	ha
	4.1
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Đại Hợp
	Trồng trọt
	Phạm Văn Hoằng
	Ha
	4
	39.500  
	100.000  
	30.000  

	10
	Xã Đông Phương
	Trồng trọt
	Vũ Ngọc Linh
	Ha
	5
	39.000  
	 
	 

	11
	Xã Tân Phong
	Chăn nuôi
	ông Đinh Văn Quyền Anh
	con/năm
	36
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	12
	Xã Thanh Sơn
	Chăn nuôi
	Nguyễn Thị The
	con/năm
	60
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	V
	THỦY NGUYÊN
	 
	
	 
	 
	531.145  
	600.000  
	180.000  

	1
	Xã An Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã na bở An Sơn
	ha
	5  
	45.000  
	 
	 

	2
	Xã Kỳ Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Kỳ Sơn
	ha
	10  
	45.000  
	 
	 

	3
	Xã Thuỷ Đường
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thuỷ Tú
	ha
	5.4
	43.930
	100.000
	30.000

	4
	Xã Hợp Thành
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành
	ha
	10.8
	44.710
	100.000
	30.000

	5
	Xã Cao Nhân
	Chăn nuôi
	Hộ chăn nuôi Hoàng Văn Trang
	con
	2000
	43.605
	100.000
	30.000

	6
	xã Lập Lễ
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Đức Văn
	ha
	2.5
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Lập Lễ
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Đức Diễn
	ha
	2
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Lưu Kiếm
	Chăn nuôi
	Đặng Thế Hùng
	con
	100.000
	45.000
	100.000
	30.000

	9
	xã An Lư
	Trồng trọt
	HTX SXKD dịch vụ NN An Lư
	ha
	2
	43.000  
	100.000  
	30.000  

	10
	xã Phục Lễ
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Phục Lễ
	ha
	1
	40.900  
	100.000  
	30.000  

	11
	xã Phả lễ 
	Thủy sản
	Vũ Văn Cắc
	 ha
	0,92 
	45.000  
	 
	 

	12
	xã Lưu Kỳ
	Thủy sản
	Nguyễn Hữu Nguyên
	ha
	1,1 
	45.000  
	 
	 

	VI
	AN DƯƠNG
	 
	
	 
	 
	278.065  
	307.380  
	92.214  

	1
	Xã Đặng Cương
	Trồng trọt
	HTX SXKD dịch vụ NN Bảo Quân
	m2
	800  
	34.600  
	13.500  
	4.050  

	2
	xã Hồng Phong
	Chăn nuôi
	CT CP giống gia cầm Lượng Huệ
	con
	51.000  
	37.750  
	44.880  
	13.464  

	3
	xã An Đồng
	Chăn nuôi
	HTX SX và TM Đồng Tiến
	con
	9.000  
	37.750  
	9.000  
	2.700  

	4
	xã Lê Thiện
	Trồng trọt
	HTX SXKD dịch vụ NN Phúc Vạn Phước
	ha
	2.5
	36.050
	60.000
	18.000

	5
	xã An Hồng
	Trồng trọt
	HTX sản xuất nông nghiệp An Hồng
	ha
	5
	41.915
	80.000
	24.000

	6
	xã Nam Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Nông nghiệp và điện năng Nam Sơn
	ha
	5
	45.000  
	 
	 

	7
	xã An Hòa
	Trồng trọt
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hà Nhuận
	ha
	10
	45.000  
	100.000  
	30.000  

	VII
	DƯƠNG KINH
	 
	
	 
	 
	90.000  
	0  
	0  

	1
	Phường Tân Thành
	Thủy sản
	Công ty TNHH Khoa Thành
	ha
	3.8  
	45.000  
	 
	 

	2
	Phường Tân Thành
	Thủy sản
	Cao Văn Hóa
	ha
	1.328  
	45.000  
	 
	 


Ghi chú: 
- 06/71 cơ sở (04 cơ sở chứng nhận VietGAP, 02 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất) không nghiệm thu hỗ trợ, do ảnh hưởng của bão số 3 YAGI hoặc hồ sơ không đảm bảo quy định (04 cơ sở chứng nhận mô hình kinh phí 190.550,000 đồng sang năm 2025 (VietGAP là 160,55 triêu và truy suất là 30 triệu).
- 06 cơ sở áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP,  và 04 cơ sở tem truy xuất nguồn gốc số tiền là: 381.260.000 đồng (Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 27/8/2025), Sở Nông nghiệp và Môi trường đang giao Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện hỗ trợ
� Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
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